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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

11/2023 trung bình là 650 USD/tấn, giảm 5,1% so với trung bình tháng 10/2023. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 11/2023 trung bình 750 USD/tấn, tăng 4,2% so với trung bình tháng 

10/2023. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 11/2023 trung bình là 

580 USD/tấn, tăng 4,5% so với trung bình tháng 10/2023. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 11/2023 trung bình là 535 USD/tấn, 

tăng 0,9% so với trung bình tháng 10/2023 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 11/2023 trung bình là 188 

USD/tấn, giảm 7,4% so với trung bình tháng 10/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 11/2023 trung bình là 138 

USD/tấn, giảm 6,8% so với trung bình tháng 10/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 11/2023 trung bình là 153 USD/tấn, 

giảm 6,1% so với trung bình tháng 10/2023. 
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- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 11/2023 trung bình là 105 USD/tấn, giảm 2,8% 

so với trung bình tháng 10/2023. 

 
Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 11/2023 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 11/2023 (USD/tấn, CIF)  
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 10/2023 so với tháng 09/2023 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 10/2023 đạt 507.603 tấn, tăng 3,5% so với tháng  09/2023. 

- Tổng sản xuất trong tháng 10/2023 đạt 528.781tấn, tăng 0,8% so với tháng 09/2023. 

- Tổng nhập khẩutrong tháng10/2023 đạt 250.463 tấn, tăng 50,2 % so với tháng 09/2023.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 9/2023 đạt 156.597 tấn, tăng 44,1% so với tháng 09/2023. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 10/2023 so với tháng 09/2023 
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 373.533 tấn, giảm 2,7% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.896 tấn, tăng khoảng 5 lần so với tháng 09/2023. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 45.678 tấn, tăng 

1,5% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng 30.686 

tấn, tăng 31,4% so với tháng 09/2023. 

- Giấy tissue, tiêu dùng 43.127 tấn, tăng 31,8% so với tháng 09/2023. 

- Giấy khác (giấy vàng mã, giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy 

cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 12.682 

tấn, tăng 31,8% so với tháng 09/2023. 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 10/2023 so với tháng 9/2023 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 430.894 tấn, giảm 2,0% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 33.791 tấn, giảm 3,4% so với tháng 09/2023. 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 49.544 tấn, tăng 31,2% so với tháng 09/2023. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.552 tấn, tăng 18,9% so với tháng 09/2023. 
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c. Nhập khẩu   
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 10/2023 so với tháng 9/2023 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 177.065 tấn, tăng 55,1% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.068 tấn, tăng khoảng 5 lần so với tháng 09/2023  

- Giấy in & viết lớp không tráng, nhập khẩu 16.868 tấn, tăng 14,6% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in tráng, nhập khẩu 33.464 tấn, tăng 31.4% đổi so với tháng 09/2023. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 7.230 tấn, tăng 14,0% so với tháng 09/2023. 

- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & 

cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 13.830 tấn, tăng 142,6% 

so với tháng 09/2023. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 200.617 tấn, tăng 48,2% so với tháng 09/2023. 

- Giấy in & viết lớp không tráng, xuất khẩu đạt 785 tấn, tăng 40,4% so với tháng 09/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 9.743 tấn, tăng 15,4%so với tháng 09/2023. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 14.552 tấn, tăng 18,9% so với tháng 09/2023. 
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Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 10/2023 so với tháng 9/2023 
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Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tham dự Hội nghị  

Công nghiệp Giấy và Bột giấy Châu Á lần thứ 7 

Hội nghị Công nghiệp Giấy và Bột giấy Châu Á lần thứ 7 với chủ đề “Vì sự phát triển 

bền vững” được diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12/2023 tại Đài Bắc, Trung Hoa. Đoàn Hiệp 

hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tham dự và có bài báo cáo về kinh tế và tổng quan 

ngành giấy. Tại hội nghị, thị trường ngành giấy Việt Nam được đánh giá là quốc gia 

sản xuất giấy bao bì lớn nhất, cùng với đó là sự thay đổi về công nghệ tạo ra hệ sinh 

thái bền vững.  

 

VPPA cùng các Hiệp hội Châu Á tham dự APPI tại Đài Bắc 

Hội nghị Công nghiệp Giấy và Bột giấy Châu Á được tổ chức tập trung vào các chủ đề chính 

là môi trường, xã hội, quản trị (ESG), biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ, đồng thời cùng 

suy nghĩ về định hướng tương lai của ngành giấy. 

Ông Huang Kunxiong, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Giấy Đài Bắc Trung Hoa, đã có bài phát biểu 

khai mạc với tư cách là chủ tịch hội nghị, nhấn mạnh vai trò then chốt của Châu Á trong ngành 

sản xuất giấy toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế RISI, tổng sản lượng 

của châu Á năm 2021 đạt 199,92 triệu tấn, chiếm 47,2% tổng sản lượng toàn cầu (423,42 triệu 

tấn). Trong Top 10 khu vực sản xuất giấy lớn nhất thế giới, có 5 quốc gia châu Á là Trung 

Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc. Đài Bắc là khu vực sản xuất giấy lớn thứ 22 

trên thế giới, tiếp theo là Thái Lan và Việt Nam. 

Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng sản xuất giấy ở châu Á cũng dẫn đầu các khu vực khác trong 10 

năm qua, tổng sản lượng giấy ở châu Á vào năm 2021 tăng 14,66% so với năm 2012 (174,36  
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triệu tấn). Trong khi Bắc Mỹ giảm, Mỹ Latinh tăng 9,76%. 

Phân tích sâu hơn về các thị trường giấy khác nhau ở châu Á cho thấy Việt Nam đang phát 

triển nhanh nhất, với sản lượng tăng đáng kể 2,3 lần từ năm 2012 (1,88 triệu tấn) đến năm 

2022 (5,42 triệu tấn), mức tiêu thụ bình quân đầu người là 69,0 kg. Điều này cho thấy sự phát 

triển trong tương lai của thị trường Việt Nam rất mạnh mẽ. 

Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam với 25 người tham dự Hội nghị do ông Hoàng Trung 

Sơn, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu cùng các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Chấp hành và hội 

viên…  

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Giấy Việt Nam - ông Đặng Văn Sơn, đã có bài báo 

cáo Tổng quan Ngành giấy Việt Nam – Thách thức và cơ hội”. Bài đưa ra nhiều thông tin về 

kinh tế Việt Nam 2023, Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành giấy 2023, Thách thức và cơ 

hội…  

 

Ông. Đăng Văn Sơn-Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký báo cáo tại Hội Nghị Đài Bắc 

Nhân dịp này, Đoàn Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam cũng đến thăm và làm việc tại nhà 

máy Cheng Loong theo lời mời của Chủ tịch và các lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn. Hai bên 

đã có những trao đổi, chia sẻ về thị trường ngành giấy, đầu tư của thế giới và tại Việt Nam. 

Tập đoàn đánh giá cao thị trường ngành giấy Việt Nam và mong muốn có thể đóng góp được 

nhiều hơn thông qua các dự án đầu tư. Đơn vị này cũng cảm ơn sự hợp tác, chia sẻ thông 

tin để nhà máy Cheng Loong tại Bình Dương hoạt động tốt, và mong muốn hai bên sẽ tiếp 

tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thiết thực trong tương lai.   



TIN TỨC ĐẦU TƯ-KINH TẾ  

Bản tin VPPA tháng 11| 10   

 

ABB mở rộng Trung tâm EUREC phục vụ Ngành Giấy và Bột giấy 
 

 

Đơn vị Trung tâm Thực thi Khu vực Châu Âu (EUREC) của ABB, nơi cung cấp hỗ trợ chiến 

lược và quản lý dự án cho nhóm giấy và bột giấy của công ty dẫn đầu công nghệ trên khắp 

lục địa, đã kỷ niệm 10 năm hoạt động và được hưởng lợi từ việc mở rộng để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng của khách hàng.  

Năm nay, ABB đã tiến hành mở rộng trung tâm với phạm vi địa lý rộng hơn nhằm tăng hiệu 

quả hoạt động. Việc mở rộng phạm vi danh mục đầu tư sẽ đảm bảo rằng chuyên môn của 

ABB được mở rộng cho tương lai, dựa trên mối quan hệ giữa các hoạt động địa phương và 

EUREC, đồng thời sử dụng dịch vụ bổ sung tại trung tâm phát triển sản phẩm của ABB và 

kết nối chặt chẽ với các nhà máy của ABB. 

“Việc mở rộng sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng giấy và bột giấy của chúng tôi ở Châu Âu 

bằng cách đảm bảo tiếp tục đạt được kết quả dự án chất lượng cao cho dù nhà máy giấy tọa 

lạc ở quốc gia nào ở Châu Âu, thông qua việc áp dụng các quy trình và công cụ lãnh đạo 

chung. Stefano Cinquina, Giám đốc kinh doanh toàn cầu, Bột giấy và Giấy, ABB cho biết: các 

nhóm dịch vụ địa phương sẽ được hỗ trợ tốt hơn bởi một nhóm chuyên gia được quản lý tập 

trung. “Ưu tiên của chúng tôi là liên tục xây dựng và duy trì bí quyết ứng dụng của mình để 

phục vụ ngành tốt hơn và sự mở rộng này sẽ là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công đó 

cũng như việc xây dựng kiến thức.” 

Phục vụ khách hàng tại hơn 40 quốc gia trong hơn 100 năm, Bột giấy và Giấy ABB tập hợp 

kiến thức chuyên sâu về ngành, các giải pháp đẳng cấp thế giới và chuyên môn địa phương 

để cung cấp các giải pháp toàn diện cho các nhà máy giấy và bột giấy. 



TIN TỨC ĐẦU TƯ-KINH TẾ  

Bản tin VPPA tháng 11| 11   

 

Nhà máy Tái chế Giấy mới sẽ được Xây dựng ở Đông Nam  

Queensland, Australia 

 
Nhà máy tái chế giấy mới sẽ được xây dựng ở Đông Nam Queensland, ÚcMột trong những 

cơ sở tái chế giấy lớn nhất của Úc sẽ được xây dựng ở Đông Nam Queensland với kế 

hoạch biến 220.000 tấn giấy thải và bìa cứng từ khắp Queensland và phía bắc New South 

Wales thành bột giấy hàng năm để xuất khẩu. 

 
Chính quyền Lao động Albanese và Queensland đã hợp tác với công ty quốc gia AusWaste 

Recycling có trụ sở tại Brisbane để xây dựng cơ sở tái chế giấy thải trị giá 137 triệu đô la 

tại Brendale. 

Dự án Giấy và Bột giấy Tái chế Úc (ARPPP) được hỗ trợ bởi khoản đầu tư chung trị giá 40 

triệu USD từ chính phủ Liên bang và Đảng Lao động tiểu bang thông qua Quỹ Hiện đại hóa 

Tái chế. Ngành công nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng, đóng góp 97 triệu USD vào 

tổng chi phí dự án. 

ARPPP sẽ xử lý chất thải bao gồm bao bì đã qua sử dụng, báo, cốc cà phê, hộp sữa và 

giấy văn phòng thành bột giấy có giá trị gia tăng cho các nhà máy giấy. 

Nó sẽ nâng cao vị thế của Australia trên thị trường tái chế giấy và bìa cứng toàn cầu, đồng 

thời sẽ góp phần đạt được các mục tiêu tái chế và thu hồi rác thải của Queensland. 

Việc xây dựng ARPPP dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2024 và hoàn thành vào giữa năm 

2025. Khoản tài trợ này là một phần trong kế hoạch thúc đẩy cơ sở hạ tầng tái chế trị giá 1 

tỷ USD nhằm bổ sung hơn một triệu tấn công suất xử lý trên toàn quốc mỗi năm, loại bỏ 

các vật liệu có giá trị khỏi rác thải đồng thời hỗ trợ việc làm mới chúng. 
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Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo) 
 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo (Giang Tô) tọa lạc tại huyện 

Baoying, cửa ngõ phía bắc của thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Nơi đây có nhiều 

cảnh quan rất đẹp, môi trường, khí hậu dễ chịu và giao thông rất thuân tiện. 

 

 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo 

Công ty ShangBaoLuo chuyên cải tiến, phát triển và sản xuất máy bơm và thiết bị hệ thống 

ống nước, với kinh nghiệm lâu năm và danh tiếng đã được khẳng định rất tốt. Máy bơm của 

chúng tôi có thể được sử dụng trong ngành sản xuất giấy, sản xuất đường, luyện kim, bảo 

vệ môi trường, năng lượng điện, dược phẩm, in và nhuộm, công nghiệp hóa chất, kỹ thuật 

đô thị và các lĩnh vực khác. Công ty có 60 bộ thiết bị xử lý quy mô lớn tiên tiến và hơn 120 

nhân viên kỹ thuật toàn thời gian. 

 

Chúng tôi nhấn mạnh vào đổi mới công nghệ và cam kết phát triển, ứng dụng các sản phẩm 

mới, công nghệ mới và kỹ thuật mới. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác kỹ thuật lâu 

dài với Đại học Giang Tô, Đại học Thanh Hoa và các trường đại học khác, đồng thời đã 

thành lập “Trung tâm công nghệ kỹ thuật máy bơm bột giấy tỉnh Giang Tô” và “Trung tâm 

làm việc sau đại học tỉnh Giang Tô”.  

 

Công ty cũng có một trung tâm thử nghiệm hiệu suất máy bơm với công nghệ hàng đầu tại 

Trung Quốc, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển các sản phẩm mới. 

ShangBaoLuo cung cấp chủ yếu các loại máy bơm bột giấy, máy bơm hóa chất, máy bơm 

nước thải, máy bơm cao áp nhiều tầng, máy bơm tự điều khiển và tự mồi, máy bơm ly tâm 

nước sạch và các dòng máy bơm khác, được áp dụng thành công trong các dự án kỹ thuật 

trọng điểm ở Trung Quốc và Đông Nam Á và được khách hàng vô cùng ưa chuộng. 
https://vppa.vn/wp-content/uploads/2023/07/Bom-QC-2023.pdf 
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